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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần: Thực tập sản xuất và tốt nghiệp (Working Internship and Graduation Internship Mandatory)
Mã số học phần: 7100131
Số tín chỉ học phần: 02 (2-0-4)

2. Đơn vị quản lý học phần:
	2.1 Giảng viện giảng dạy
	Mã giảng viên

	GVC.TS. Đào Viết Đoàn
	0303-12

	GV.TS. Nguyễn Duyên Phong
	0303-17

	GV.TS. Trần Tuấn Minh
	0303-11

	GVC.ThS. Đặng Văn Kiên
	0303-10


2.2 Bộ môn: Xây dựng Công trình ngầm và Mỏ
2.3 Khoa: Xây dựng

3. Điều kiện học học phần
3.1 Môn học tiên quyết:
Sinh viên chỉ được phép đi thực tập tốt nghiệp và thực tập sản xuất sau khi đã hoàn thành các môn học theo quy định trong chương trình đào tạo hoặc có thể còn nợ tối đa 2 học phần chưa đạt yêu cầu của 2 học kỳ cuối và có điểm TBC toàn khóa đạt từ 2 điểm trở lên.
3.2 Môn học học trước:
Hoàn thành các môn học theo quy định trong chương trình đào tạo.

4. Mục tiêu của học phần
Tìm hiểu mối liên hệ giữa lý thuyết và thực tiễn, học hỏi những kinh nghiệm giám sát và chỉ huy sản xuất cũng như kinh nghiệm xử lý các sự cố thường gặp trong quá trình thi công;
Củng cố những kiến thức lý thuyết chuyên môn, tìm mối liên hệ giữa lý thuyết và thực tế, học hỏi kinh nghiệm thi công và chỉ huy sản xuất, bước đầu có những kỹ năng thực hành cơ bản nhất về lĩnh vực thi công, quản lý thi công;
Tìm hiểu chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của kỹ sư trong các khâu sản xuất ở các phòng, ban và Phó Giám đốc kỹ thuật;
Ngoài ra, qua đợt thực tập này, sinh viên cũng sẽ tìm hiểu được những nội dung hướng nghiên cứu cùng các số liệu thực tế phục vụ trực tiếp cho việc làm đồ án tốt nghiệp.
4.1. Kiến thức
	4.1.1. Khái quát chung về cơ sở thực tập - Hệ thống công trình ngầm cơ sở đang thực tập
	4.1.2. Cơ cấu tổ chức, quản lý của đơn vị thực tập
	4.1.3. Chuyên đề
4.2. Kỹ năng
Làm việc theo nhóm và thảo luận, vận dụng các kiến thức đã học và thực tế qua đợt thực tập viết báo cáo thực tập, viết chuyên đề.
5. Tóm tắt nội dung học phần
Đợt thực tập giúp sinh viên làm sáng tỏ, củng cố và mở rộng các kiến thức đã học, tìm hiểu mối liên hệ giữa lý thuyết và thực tiễn, học hỏi những kinh nghiệm giám sát và chỉ huy sản xuất cũng như kinh nghiệm xử lý các sự cố thường gặp trong quá trình thi công; tìm hiểu chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của kỹ sư trong các khâu sản xuất ở các phòng, ban và Phó giám đốc kỹ thuật. Ngoài ra, qua đợt thực tập này sinh viên cũng sẽ tìm hiểu được những nội dung hướng nghiên cứu cùng các số liệu thực tế phục vụ trực tiếp cho việc làm đồ án tốt nghiệp.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Mở đầu
- Khái niệm học phần, ý nghĩa và mục đích học phần
- Khái quát nội dung tìm hiểu trong đợt thực tập

Chương 1. Khái quát chung về cơ sở thực tập - Hệ thống công trình ngầm
- Vị trí địa lý, khí hậu; điều kiện hạ tầng giao thông, dân cư và xã hội nhân văn;
- Quy mô, quy hoạch công trình:
+ Đối với công trình ngầm: Vị trí của công trình trong quy hoạch tổng thể dự án (đối với một hạng mục cụ thể trong công trình); vai trò (hiệu quả) của công trình sau khi hoàn thành; quy hoạch, số lượng, chiều dài các hạng mục công trình ngầm (mặt bằng, mặt cắt dọc công trình).
+ Đối với công trình mỏ: Khái quát chung hệ thống các khu khai thác, các công trình phục vụ khai thác, công suất thiết kế, công suất thực tế, độ sâu khai thác.
· Điều kiện địa chất, địa chất thuỷ văn của khu vực: mặt cắt địa chất (hoặc cột địa tầng); mức độ nứt nẻ của khối đá, các chỉ tiêu cơ lý đất đá công trình đào qua: đặc điểm nước mặt, nước ngầm (cao trình, lưu lượng, tính chất ăn mòn của nước).
·  Hệ thống mở vỉa và khai thác (đối với công trình mỏ).
·  Các quy trình công nghệ, kỹ thuật đang được áp dụng (khoan nổ, xúc bốc, thông gió, chống tạm và chống cố định, các công tác phụ, tổ chức sản xuất); phương pháp tính toán biện pháp kỹ thuật, công nghệ thi công; biện pháp kỹ thuật an toàn; công tác tổ chức các công việc trong chu kỳ (thời gian, số người thực hiện, mối quan hệ với các công tác khác); các trang thiết bị, vật tư cần thiết như thuốc nổ, phương tiện nổ....
· Các vấn đề cơ bản (về kỹ thuật, công nghệ, tổ chức sản xuất) đang được cơ sở sản xuất xúc tiến quan tâm.
· Bộ máy tổ chức hành chính.
Chương 2. Cơ cấu tổ chức, quản lý
Tìm hiểu chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ các vị trí công tác trong công ty: Kỹ sư công tác tại phòng kỹ thuật; Kỹ sư giám sát công trình; Đội trưởng; Quản đốc, khu trưởng và các vị trí khác tại các xí nghiệp, các Viện nghiên cứu, của Công ty Tư vấn-Khảo sát-Thiết kế, Tư vấn giám sát thi công công trình.
Chương 3. Chuyên đề
Chuyên đề có thể là một khâu mà cơ sở đến thực tập đang quan tâm, một vấn đề kỹ thuật mới hoặc một sáng kiến cải tiến kỹ thuật được đồng tư nghiên cứu, phân tích tìm hiểu để đưa ra được hướng giải quyết. Trong quá trình thực tập cần xây dựng đề cương, thu thập số liệu cần thiết cho chuyên đề. Chuyên đề được lựa chọn theo yêu cầu của thầy hướng dẫn đồ án tốt nghiệp có kết hợp với đề cương thực tập tốt nghiệp.

7. Phương pháp giảng dạy
· Hướng dẫn cho sinh viên thực hiện các nhiệm vụ của kỳ thực tập sản xuất và tốt nghiệp.
· Giáo viên hướng dẫn tốt nghiệp giao đề tài và lấy số liệu làm đồ án tốt nghiệp.

8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
· Gặp thầy hướng dẫn đồ án tốt nghiệp trước khi đi thực tập
· Đi thực tập theo quyết định, công lệnh của Trường Đại học Mỏ - Địa chất.
· Hoàn thành đầy đủ nội dung thực tập.
· Viết báo cáo thực tập.
· Tham dự nghiệm thu kết quả thực tập.
· 
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
- Kiểm tra nhật ký thực tập, kiểm tra và tổ chức nghiệm thu báo cáo thực tập; điểm đánh giá học phần theo quy chế hiện hành.

10. Tài liệu học tập
1. Nguyễn Văn Đước, Võ Trọng Hùng, (1997). Công nghệ xây dựng công trình ngầm, tập 1. Nhà xuất bản giao thông vận tải, Hà Nội
2. Nguyễn Tiến Đạt. Tính toán Thiết kế Công trình ngầm. Nhà xuất bản Xây dựng.
3. Nguyễn Văn Quảng. Chỉ dẫn thiết kế và thi công cọc barét, tường trong đất và neo trong đất. Nhà xuất bản Xây Dựng -  2003.
4. Phí Văn Lịch. áp lực đất đá chống giữ công trình ngầm. Đại học Mỏ - Địa Chất.
5. Đào Viết Đoàn, Tăng Văn Lâm. Bê tông công trình ngầm và mỏ. Nhà xuất bản Xây dựng. 2015. ISBN: 9786048214197

11. Hướng dẫn thực tập
Bảng 1: Nội dung chuẩn bị (tự học)
	Tuần
	Nội dung
	Lý
thuyết (tiết)
	Bài
tập (tiết)
	Thực
Tập (tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1, 2,
3.
	Chương 1: Khái quát chung về cơ sở thực tập - Hệ thống công trình ngầm
· Vị trí địa lý, khí hậu; điều kiện hạ tầng giao thông, dân cư và xã hội nhân văn;
Quy   mô,   quy   hoạch  công trình:
+ Đối với công trình ngầm: Vị trí của công trình trong quy hoạch tổng thể dự án (đối với một hạng mục cụ thể trong công trình); vai trò (hiệu quả) của công trình sau khi hoàn thành; quy hoạch, số lượng, chiều dài các hạng mục công trình ngầm (mặt bằng, mặt cắt dọc công trình).
+ Đối với công trình mỏ: Khái quát chung hệ thống các khu khai thác, các công trình phục vụ khai thác, công suất thiết kế, công suất thực tế, độ sâu khai thác.
+ Điều kiện địa chất, địa chất thuỷ văn của khu vực: mặt cắt địa chất (hoặc cột địa tầng);  mức độ nứt nẻ của khối đá, các chỉ tiêu cơ lý đất đá công trình đào qua: đặc điểm nước mặt, nước ngầm (cao trình, lưu lượng, tính chất ăn mòn của nước).
+ Hệ thống mở vỉa và khai thác (đối với công trình mỏ).
· Các quy trình công nghệ, kỹ thuật đang được áp dụng (khoan nổ, xúc bốc, thông gió, chống tạm và chống cố định, các công tác phụ, tổ chức sản xuất); phương pháp tính toán biện pháp kỹ thuật, công nghệ thi công; biện pháp kỹ thuật an toàn; công tác tổ chức các công việc trong chu kỳ (thời gian, số người thực hiện, mối quan hệ với các công tác khác); các  trang  thiết  bị,  vật  tư  cần thiết như thuốc nổ, phương tiện nổ,...
· + Các vấn đề cơ bản (về kỹ thuật, công nghệ, tổ chức sản xuất) đang được cơ sở sản xuất xúc tiến quan tâm.
· + Bộ máy tổ chức hành chính.
	0
	0
	135
	Tham khảo các tài liệu liên quan tại đơn vị thực tập (phòng tổ chức, phòng kỹ thuật, phòng đầu tư, phòng an toàn, phòng địa chất - trắc địa, các phân xưởng sản xuất,...)

	4
	Chương 2: Cơ cấu tổ chức, quản lý
Tìm hiểu chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ các vị trí công tác trong công ty: Kỹ sư  công tác tại phòng kỹ thuật; Kỹ sư giám sát công trình; Đội trưởng; Quản đốc, khu trưởng và các vị trí khác tại các xí nghiệp, các Viện nghiên cứu, của Công ty Tư vấn-Khảo sát-Thiết kế, Tư vấn   giám   sát   thi   công công trình.
	0
	0
	45
	Tham khảo các tài liệu liên quan tại đơn vị thực tập (phòng tổ chức, phòng kỹ thuật, phòng đầu tư, phòng an toàn, phòng địa chất – trắc địa, các phân xưởng sản xuất...vv)

	5,6
	Chương 3: Chuyên đề
Chuyên đề có thể là một khâu mà cơ sở đến thực tập đang  quan tâm, một vấn đề kỹ thuật mới hoặc một sáng kiến cải tiến kỹ thuật được đồng tư nghiên cứu, phân tích tìm hiểu  để đưa ra được hướng giải quyết. Trong quá trình thực tập cần xây dựng đề cương, thu thập số liệu cần thiết cho chuyên đề. Chuyên đề được lựa chọn theo yêu cầu của thầy hướng dẫn đồ án tốt nghiệp có  kết  hợp  với  đề cương thực tập tốt nghiệp.
	0
	0
	90
	Tham khảo các tài liệu liên quan tại đơn vị thực tập (phòng kỹ thuật, phòng đầu tư, phòng an toàn, phòng địa chất – trắc địa, các phân xưởng sản xuất...vv)



Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2018
         TRƯỞNG KHOA	P.TRƯỞNG BỘ MÔN





    GVC.TS. Đỗ Ngọc Anh	GVC.TS. Đặng Trung Thành
